
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00203598 Trịnh Lâm Tùng 19/04/1996 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

2 HTV-00203599 Lê Đình Trà 01/01/1998
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 
điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

3 HTV-00053411 Phan Văn Bảo 05/12/1991
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

4 HTV-00072108 Nguyễn Chí Hiếu 26/12/1988 Kỹ sư xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

5 HTV-00097653
Nguyễn Xuân 
Phong

21/11/1981
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

6 HTV-00203600 Hoàng Nam Anh 01/01/1979
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Định giá xây dựng III

8 HTV-00203602
Nguyễn Việt 
Cường

13/09/1997 Kỹ sư kỹ thuật nhiệt
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

9 HTV-00203603 Nguyễn Văn Sứng 10/06/1993
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Định giá xây dựng III

11 HTV-00088470 Lê Thị Hoa Lan 09/04/1988 Kỹ sư Cấp thoát nước Định giá xây dựng III

12 HTV-00085927 Lê Thị Hiền 14/06/1995
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Định giá xây dựng III

13 HTV-00086438 Vũ Văn Quang 15/03/1982
Kỹ sư tự động hoá xí 
nghiệp công nghiệp

Định giá xây dựng III

14 HTV-00203605 Vũ Thu Ngân 22/08/1998
Kỹ sư Kỹ thuật Cấp 
thoát nước

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

15 HTV-00203606 Phan Huy Dũng 10/12/1998
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

19 HTV-00165845 Trần Thị Hồng 18/08/1998 Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng II

20 HTV-00203607
Nguyễn Văn 
Khuyến

15/11/1987
Kỹ sư Kỹ thuật điều 
khiển

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

21 HTV-00093875 Cao Xuân Dược 25/02/1981
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

HTV-00203604

HTV-00089508

HTV-00029574

HTV-00157733

17 Hoàng Văn Du 17/11/1988
Kỹ sư Kỹ thuật điều 
khiển

18
Phạm Quốc 
Vương

27/09/1997 Kỹ sư Kỹ thuật điện

10 Phan Văn Tùng 10/08/1992
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện

16 Nguyễn Thế Thức 19/08/1987 Kỹ sư Hệ thống điện
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7 Nguyễn Thế Minh 04/09/1990
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

HTV-00203601



22 HTV-00049958 Lê Nam Thắng 08/11/1978
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu Đường

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

24 HTV-00203609 Ngô Hải Đăng 29/09/1996
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng.

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng III

26 HTV-00016078 Vũ Thị Hải Yến 20/07/1987
Kỹ sư Kỹ thuật môi 
trường

Định giá xây dựng II

27 HTV-00007772 Đỗ Đức Thịnh 20/10/1974
Kỹ sư Đảm bảo an toàn 
đường thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

29 HTV-00002272 Bùi Trọng Vinh 28/10/1975
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

31 HTV-00203610 Vũ Ngọc Hải 04/05/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

32 HTV-00203611 Lê Đức Anh 12/02/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

33 HTV-00203612
Nguyễn Tài 
Thắng

20/10/1997
Cử nhân Công nghệ ký 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

34 HTV-00203613 Lê Sỹ Tấn 11/07/2001
Cử nhân Công nghệ Kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

35 HTV-00055448
Nguyễn Quang 
Ứng

21/12/1962
Kỹ sư Kinh tế QPDN 
Mỏ

Định giá xây dựng II

36 HTV-00066138 Tạ Việt Anh 08/07/1976
Kỹ sư Địa chất công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình II

37 HTV-00101208 Nguyễn Văn Thái 29/04/1990
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình II

38 HTV-00198164
Nguyễn Quang 
Đạt

10/03/1995 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

39 HTV-00198166
Khương Xuân 
Hợp

10/07/1984
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
(Chuyên ngành Hệ 
thống điện)

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

40 HTV-00167011 Tô Vĩnh Linh 11/01/1987
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

41 HTV-00038142
Nguyễn Văn 
Hưng

15/07/1990
Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình II

42 HTV-00011342 Trần Đăng Kỷ 27/02/1980 Kỹ sư khai thác mỏ Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

43 HTV-00167012 Đặng Tuấn Anh 08/12/1983
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường

Khảo sát địa hình III

44 HTV-00200843 Kiều Cao Trọng 06/07/1999
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Khảo sát địa hình III

HTV-00132183

HTV-00079549

HTV-00203608

HTV-00169338

28 Chu Thành Kiên 13/10/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

30 Trần Tiến Trung 29/11/1985
Kỹ sư chất lượng cao tin 
học Công nghiệp ngành 
Điện

23
Nguyễn Trường 
Nam

19/03/1980
Kỹ sư Đô thị - Nghành 
Cấp thoát nước

25 Vũ Đức Anh 01/07/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông



45 HTV-00203614 Trần Hoài Thu 24/11/1998 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

46 HTV-00114710 Nguyễn Tuấn Anh 05/09/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II


